Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
- Thực hiện thi công xây dựng công trình trồng 461 cột BTLT 8.5m và các tuyến cáp quang truyền dẫn tăng năng lực kết nối băng thông, khép Ring cho các UPE, Node mạng, dung lượng lượng cáp quang từ 24FO-48FO (tổng cộng 29.800 m cáp quang 24FO; 11.600m cáp quang 48FO) thuộc khu vực các Xã, phường thuộc tỉnh Đắk Lắk.
2. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày, từ ngày thông báo khởi công bao gồm là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động, không bao gồm ngày chờ bên A cung cấp vật tư, tổ chức nghiệm thu và các trường hợp bất khả kháng.
3. Bảng số lượng, giá trị vật tư VNPT Đắk Lắk cấp (A cấp)
	Stt
	Nội dung
	Đvt
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền ( VNĐ)
	Ghi chú

	 
	Vật tư chính về truyền dẫn quang:
	 
	 
	 
	371.638.000
	 

	1
	Cáp quang treo kim loại 24 FO
	Km
	29,8
	8.110.000
	241.678.000
	 

	2
	Cáp quang treo kim loại 48 FO
	Km
	11,6
	11.050.000
	128.180.000
	 

	3
	Măng sông 24FO (đầy đủ phụ kiện)
	Bộ
	3
	430.000
	1.290.000
	 

	4
	Măng sông 48FO (đầy đủ phụ kiện)
	Bộ
	1
	490.000
	490.000
	 

	
	Cột BTLT
	 
	 
	 
	752.259.800
	

	5
	Cột BTLT 8,5m (PC.I-8,5-160-2,0)
	cột
	461
	1.631.800
	752.259.000
	

	 
	Tổng giá trị chưa VAT:
	 
	 
	 
	1.123.897.800
	 

	 
	Thuế VAT 8%
	 
	 
	 
	89.911.824
	 

	 
	Tổng giá trị sau thuế:
	 
	 
	 
	1.213.809.624
	 

	
	(Một tỷ, hai trăm mười ba triệu, tám trăm lẻ chín ngàn, sáu trăm hai mươi bốn đồng.)


Ghi chú: Ngoài số lượng vật tư A cấp nêu trên, thì số lượng vật tư còn lại là nhà thầu xây lắp cấp (B cấp).
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng: 60 ngày.

	BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

	Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành như sau: (yêu cầu tiến độ thi công cho từng công đoạn)

	
	
	
	
	
	

	Stt
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	CHUẨN BỊ THỦ TỤC XÂY DỰNG  
	Ngày thứ …..
	Ngày thứ …..

	2
	ĐÀO ĐẤT TRỒNG TRỤ BÊTÔNG 
	Ngày thứ …..
	Ngày thứ ….

	3
	DỰNG TRỤ BÊ TÔNG
	Ngày thứ …..
	Ngày thứ ….

	4
	THI CÔNG KÉO CÁP QUANG 24FO
	Ngày thứ …..
	Ngày thứ ….

	5
	ĐÓNG CỌC ĐẤT VÀ ĐÁNH SỐ TUYẾN CỘT 
	Ngày thứ …..
	Ngày thứ …..

	6
	HÀN NỐI CÁP QUANG 
	Ngày thứ …..
	Ngày thứ ….

	7
	HOÀN THIỆN VÀ NGHIỆM THU BÀN GIAO 
	Ngày thứ …..
	Ngày thứ ….



Yêu cầu nhà thầu xây dựng tiến độ cho từng trạm, đảm bảo tổng tiến độ thi công cho các công đoạn không quá thời gian yêu cầu của từng công đoạn chính đã nêu ở bản tổng thể và tổng công việc không quá 60 ngày.

	Công việc xây lắp theo từng trạm
	Đội thi công
	Thời gian thi công (ngày)

	Chuẩn bị thủ tục xây dựng
	Tên đội thi công
	Giãn đồ thi công Gantt

	Nhận bàn giao mặt bằng thi công
	
	Giãn đồ thi công Gantt

	Chuẩn bị, tập kết vật tư, vật liệu và nhận vật tư A cấp
	
	Giãn đồ thi công Gantt

	Thi công đào hố trồng trụ
	
	Giãn đồ thi công Gantt

	Thi công trồng cột
	
	Giãn đồ thi công Gantt

	Thi công đổ Block trụ (nếu có)
	
	Giãn đồ thi công Gantt

	Thi công tuyến cáp quang 
	
	Giãn đồ thi công Gantt

	Thi công hệ thống tiếp địa (nếu có)
	
	Giãn đồ thi công Gantt

	Thi công hàn nối cáp quang, ODF.
	
	Giãn đồ thi công Gantt

	Công tác hoàn trả mặt bằng, hoàn thiện bản vẽ hoàn công, tổ chức nhiệm thu nội bộ, phục vụ nghiệm thu bàn giao từng trạm và toàn công trình đưa vào sử dụng
	
	Giãn đồ thi công Gantt




III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công nghiệm thu công trình:
1.1 Các quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng thiết kế
- Các quy chuẩn Quốc gia:
+ QCVN 02:2022/BXD - Quy chuẩn Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật - Công trình Viễn thông QCVN 07-8:2023/BXD;
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN33: 2019/BTTTT;
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và cáp ngoại vi viễn thông QCVN32:2020/BTTT;
+ QCVN 09:2016/BTTTT - Quy chuẩn Quốc gia về tiếp đất các trạm Viễn thông.
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2020/BCT.
	- Các tiêu chuẩn Quốc gia:
+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4086 – 85 : An toàn điện trong xây dựng;
+ Tiêu chuẩn về tải trọng và tác dụng của tải trọng TCVN2737- 2023;
+ Tiêu chuẩn về thiết kế bê tông cốt thép TCVN 5574-2018;
+ Tiêu chuẩn về mạ kết cấu thép TCVN 5026 – 2010;
+ TCVN 5574 - 2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – TC  thiết kế;
+ TCVN 5573 - 2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép;
+ TCVN 9379 - 2012: Kết cấu xây dựng và nền;
+ TCVN 9386 - 2022: Thiết kế công trình chịu động đất;
+ TCVN 8700: 2011: Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật;
+ TCVN 8699: 2011: Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật;
+ TCVN 8665: 2011: Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật chung;
+ TCVN 5847: 2016: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm;
	- Các Tiêu chuẩn Ngành và Quy phạm đã ban hành về yêu cầu kỹ thuật gồm:
+ Quy phạm xây dựng mạng ngoại vi 68/QP-01:2004-VNPT;
+ TCCS 01 – 2009/VNPT Cột bê tông treo cáp thông tin – Tiêu chuẩn kỹ thuật;
+ Văn bản số 10299/VNPT-CN ngày 22/11/2024 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc Hướng dẫn nguyên tắc xây dựng cấu trúc và kế hoạch phát triển mạng truy nhập PON, cáp quang & ODN, Man-E, VN2, truyền dẫn liên tỉnh và Internet quốc tế năm 2025;
+ Quyết định của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc Ban hành tài liệu hướng dẫn khảo sát và thiết kế mạng truy nhập cáp quang FTTx-GPON năm 2024;
+ Tài liệu hướng dẫn thi công mạng truy nhập cáp quang FTTx- Gpon ban hành kèm Quyết định số 825/QĐ-VNPT-CN ngày 12/10/2023 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
+ Quyết định số 863/QĐ-VNPT-CN ngày 27/10/2023 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc Quy định ký hiệu, bộ mã mạng ngoại vi.
+ Khuyến nghị ITU-T:G.652D.
+ Quyết định của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc Ban hành tài liệu hướng dẫn khảo sát và thiết kế mạng truy nhập cáp quang FTTx-GPON năm 2024;
2. Yêu cầu về kỹ thuật, quy trình, vật liệu
2.1 Tuyến cột treo cáp: 
- Tuân thủ theo QCVN 33:2019/BTTTT.
- Cột treo cáp viễn thông bằng bê tông cốt thép, thép hình hoặc vật liệu khác phải bảo đảm chất lượng theo quy định.
- Các cột góc và cột chịu lực (cột nối cao, cột vượt đường) phải được thiết kế củng cố cột. Thiết kế củng cố cột có thể bằng dây co, chân chống, xây ụ quầy, đổ bờ lốc cột hoặc làm cột ghép.
- Không dựng cột treo cáp mới đối với các tuyến đường hiện có cột treo cáp. Trên mỗi cột treo cáp, mỗi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (chủ sở hữu cáp)  không treo nhiều hơn 01 tủ/hộp cáp và không được quấn cáp xung quanh thân cột.
- Độ chôn sâu của cột phụ thuộc vào chiều dài cột và cấp đất:
	Chiều dài cột (m)
	Độ chôn sâu của cột (m) đối với đất cấp I, II,
III

	8,5
	1,8

	10
	2,0

	12
	2,4


+	Kích thước Block cột theo bảng
	Loại cột
	Dài (m)
	Rộng (m)
	Cao (m)

	8,5m
	0,5
	0,5
	0,8

	10m
	0,75
	0,75
	0,8

	12m
	1,0
	1,0
	1,0


- Yêu cầu về khoảng cách tối đa giữa các cột treo cáp và độ căng tối đa của cáp
+ Khoảng cách tối đa giữa các cột treo cáp trên cùng một tuyến phải được tính toán phù hợp với khả năng chịu tải của cột, độ cao, số lượng cáp treo và các yếu tố khác.
+ Độ căng tối đa phải nhỏ hơn độ căng tối đa cho phép của cáp.
Yêu cầu về cột treo cáp dưới đường dây điện lực: Yêu cầu về cột treo cáp dưới đường dây điện lực phải đảm bảo các quy định theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP và QCVN 01:2020/BCT.
2.2. Tuyến cáp: Thi công tuyến cáp tuân thủ QCVN 33: 2019/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”.
2.2.1- Tuyến cáp kéo trong cống bể có sẵn  
- Yêu cầu chung
+ Tuyến cống bể phải thẳng (nếu điều kiện địa hình, không gian cho phép).
+ Góp đổi hướng tuyến cống bể không lớn hơn 90°. Giữa hai hầm cáp hoặc hố cáp liền kề chỉ được phép có một góc đổi hướng bằng 90°.
+ Trong trường hợp tuyến đường thực tế có góc đổi hướng lớn hơn 90°, thiết kế phải tính toán bảo đảm yêu cầu chất lượng.
+ Tùy theo điều kiện địa hình, không gian, tuyến cống bể phải được xây dựng theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp như sau:
· Tuyến cống bể đi dưới vỉa hè hoặc giải phân cách giữa hai làn đường.
· Tuyến cống bể dưới lòng đường, đi sát về một bên lề đường, nếu là đường một chiều thì chọn lề bên tay phải theo hướng đi đường một chiều.
· Tuyến cống bể không cắt ngang qua đường sắt. Trường hợp bắt buộc phải cắt ngang   đường sắt phải chọn vị trí thích hợp cách xa chỗ có mật độ các phương tiện giao thông lớn.
- Yêu cầu về độ sâu lắp đặt cống cáp
Độ sâu lắp đặt cống cáp tính từ đỉnh của lớp cống cáp trên cùng đến mặt đất phải đảm bảo quy định sau:
+ Dưới lòng đường tối thiểu là 0,7 m.
+ Dưới vỉa hè hoặc giải đất phân cách đường một chiều tối thiểu là 0,5 m
- Yêu cầu về khoảng cách giữa đường cống cáp với các công trình khác
+ Khoảng cách nhỏ nhất giữa đường cống cáp với các đường ống cấp nước, cống, nước thải, các ống dẫn khí, xăng dầu như quy định trong bảng sau.
Khoảng cách nhỏ nhất giữa đường cống cáp với các công trình ngầm khác

	
Trạng thái đi gần của đường cống cáp
	Khoảng cách nhỏ nhất đến các công trình ngầm khác (m)

	
	Đường ống nước, cỡ ống Φ
(mm)
	
Cống nước thải
	Các ống dẫn khí, xăng dầu

	
	< 300
	300 ÷ 400
	· 400
	
	

	Song song
	1
	1,5
	2
	1
	0,6

	Giao chéo
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,3

	CHÚ THÍCH: Trong mọi trường hợp tuyến cống cáp khi đi gần các công trình ngầm
khác phải tuân theo quy định về khoảng cách an toàn của công trình ngầm này.


+ Khoảng cách nhỏ nhất giữa đường cống cáp với cáp điện lực, đường sắt phải đảm bảo theo yêu cầu của ngành điện lực tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, của ngành đường sắt tại Nghị định số 56/2018/NĐ-CP.

CHÚ THÍCH:
· Cáp viễn thông ngầm khi vượt qua cáp điện lực phải đi bên trên cáp điện lực ngầm. Trường hợp một trong hai cáp có vỏ bọc bằng kim loại hoặc được đặt trong ống kim loại thì khoảng cách tại chỗ giao chéo có thể giảm xuống >0,25 m.
· Trong trường hợp không thể đạt được khoảng cách song song với cáp điện lực như quy định trong bảng này, cho phép giảm khoảng cách đó xuống đến 0,25 m đối với cáp điện lực có điện áp đến 10 kV. Đối với cáp điện lực có điện áp lớn hơn 10 kV thì cho phép khoảng cách đó giảm xuống 0,25 m nhưng một trong hai cáp đó phải đặt trong ống kim loại.
+ Khoảng cách giữa đường cống cáp với một số kiến trúc khác như quy định trong Bảng sau:
	Loại kiến trúc
	Khoảng cách nhỏ nhất khi cống cáp đi song song(m)
	Khoảng cách nhỏ nhất khi cống cáp đi giao chéo(m)

	Cột điện, cột treo cáp viễn thông
	0,5
	-

	Mép vỉa hè
	1,0
	-

	Móng cầu vượt, đường hầm
	0,6
	-

	Móng tường, hàng rào
	1,0
	-


- Trước khi kéo cáp phải kiểm tra độ thông và làm sạch ống. Không được nhảy chéo ống trên tuyến trừ trường hợp bị tắc cống.
- Lực kéo cho phép, lớn nhất đối với cáp sợi quang phải đảm bảo tiêu chuẩn cáp sợi quang yêu cầu kỹ thuật TCVN 8665:2011.
- Tại bể cáp chứa mối nối, phải dự trữ tối thiểu 15m cáp cho mối hàn, cáp dự trữ phải được cuộn lại và đặt trên ke đỡ cáp.   
- Đối với cáp treo kéo trong cống bể có sẵn: Cáp treo sử dụng cho công trình là loại cáp treo có vỏ bọc kim loại bảo vệ, trong quá trình ra kéo cáp phải giữ nguyên dây treo cáp, không được xé tách bỏ dây treo cáp khỏi sợi cáp treo.
2.2.2- Yêu cầu đối với tuyến cáp treo
2.2.2.1-Yêu cầu chung
* Yêu cầu chung đối với tuyến cáp treo
a) Tuyến cáp treo phải thẳng (nếu điều kiện địa hình, không gian cho phép).
b)Tuyến cáp phải đi ngoài phạm vi giới hạn an toàn của các công trình khác như đường sắt, đường ô tô, đê điều, nhà máy, hầm mỏ, khu vực quân sự, sân bay (trừ trường hợp được quy định hoặc cho phép).
c) Tuyến cáp không được giao chéo qua đường sắt, đường ôtô, trường hợp bất khả kháng được giao chéo theo phương án thuận lợi nhất cho thi công và quản lý, bảo dưỡng.
d) Tuyến cáp treo không được vượt trên đường dây điện cao thế mà phải đi xuống dưới. Tuyến cáp treo không được vượt đường cao tốc mà phải đi ngầm dưới đất.
2.2.2.2. Độ chùng của cáp treo:
Độ chùng treo cáp phụ thuộc vào độ dài khoảng cột và nhiệt độ môi trường yêu cầu cụ thể khi lắp đặt như sau:
	Khoảng cột (m)


Độ chùng (m)

Nhiệt độ 200c




	
30
	
35
	
40
	
45
	
50

	5
	0,32
	0,37
	0,42
	0,47
	0,52

	10
	0,33
	0,38
	0,43
	0,49
	0,53

	15
	0,34
	0,40
	0,45
	0,50
	0,55

	25
	0,38
	0,43
	0,49
	0,54
	0,59

	30
	0,41
	0,45
	0,50
	0,56
	0,61

	35
	0,43
	0,46
	0,52
	0,58
	0,63

	40
	0,45
	0,48
	0,54
	0,60
	0,65



2.2.2.3- Yêu cầu về khoảng cách thẳng đứng giữa cáp treo và công trình khác
a) Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất giữa cáp treo đến các công trình kiến trúc khác, tính ở điểm treo cáp thấp nhất theo quy định tại Bảng 3.
b) Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất từ cáp viễn thông cao nhất đến dây điện lực thấp nhất tại điểm giao chéo theo quy định tại Bảng 4.
c) Khoảng cách nhỏ nhất giữa cáp viễn thông, phụ kiện treo cáp viễn thông và dây điện lực khi dùng chung cột theo quy định tại Bảng 5.
Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất cho phép từ cáp treo đến mặt đất và các phương tiện giao thông
	Vị trí
	Khoảng cách (m)
	Ghi chú

	Vượt qua đường ôtô khi:
+ Không có xe cần trục đi qua
+ Có xe cần trục đi qua
	 
4,5
5,5
	 

	Vượt qua đường sắt:
+ Trong ga đường sắt
+ Ngoài ga đường sắt
	 
7,5
6,5
	 
Tính đến mặt đường ray

	Vượt qua đường tàu điện, xe điện hoặc xe buýt điện
	8
	 

	Vượt qua đường thủy có tàu bè đi lại ở bên dưới
	1
	Tính đến điểm cao nhất của phương tiên giao thông đường thủy tại thời điểm nước cao nhất

	Vượt qua ngõ, hẻm không có xe ôtô đi lại bên dưới
	4
	 

	Dọc theo đường ôtô
	3,5
	 

	Các công trình cố định
	1
	Tính đến điểm gần nhất của công trình


 Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất cho phép từ cáp viễn thông cao nhất đến dây điện lực thấp nhất tại điểm giao chéo
	Điện áp của đường dây điện lực (kV)
	Khoảng cách thẳng đứng cho phép (m) khi:

	
	Đường dây điện lực có trang bị dây chống sét
	Đường dây điện lực không có trang bị dây chống sét

	Đến 10
	2
	4

	Đến 35
	3
	4

	Đến 110
	3
	5

	Đến 220
	4
	6

	Đến 500
	5
	-

	Chú thích:
1. Khi cáp viễn thông giao chéo với đường dây điện lực có điện áp từ 1 kV trở xuống, khoảng cách nhỏ nhất ở chỗ giao chéo là 0,6 m.
2. Cho phép cáp viễn thông giao chéo đi trên đường dây điện lực có điện áp không quá 380 V, nhưng cáp viễn thông phải bảo đảm các quy định sau:
a) Cáp phải có hệ số an toàn cơ học lớn hơn 1,5.
b) Vỏ bọc cáp phải bảo đảm chịu được điện áp lớn hơn 2 lần điện áp của dây điện lực.
c) Khoảng cột thông tin vượt chéo phải rút ngắn, cột ở 2 đầu khoảng vượt chéo phải chôn vững chắc và có gia cố.


 Khoảng cách nhỏ nhất cho phép giữa cáp viễn thông, phụ kiện treo cáp viễn thông và dây điện lực khi dùng chung cột
	Điện áp của đường dây điện lực (kV)
	Khoảng cách nhỏ nhất cho phép (m)

	Đến 1
	1,25

	Đến 22
	3

	Đến 35
	3,5

	Đến 110
	4,5

	Trên 110
	Không được treo cáp viễn thông


3.3.3. Yêu cầu về khoảng cách giữa cáp treo và công trình kiến trúc khác
Khoảng cách ngang nhỏ nhất từ cáp treo đến các công trình kiến trúc khác
	Loại kiến trúc
	Khoảng cách (m)

	Đường cột treo cáp tới đường ray tàu hỏa
	4/3 chiều cao cột

	Đường cột treo cáp tới nhà cửa và các vật kiến trúc khác (*)
	3,5

	Đường cột treo cáp tới mép vỉa hè, mép đường bộ (*)
	0,5

	Từ cáp tới các cành cây gần nhất (*)
	0,5

	Chú thích: (*) Không bắt buộc nếu điều kiện địa hình, không gian không cho phép. Trường hợp lăp đặt cáp doc tường nhà trạm viễn thông, tường nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng, phải chuyển sang đi cáp ngầm, đặt cáp trong ống nhựa gắn vào tường hoặc đặt trong thang cáp).


2.2.2.4 TiÕp ®Êt vµ chèng sÐt cho m¹ng c¸p treo
- Các tuyến cáp quang có thành phần kim loại phải tuân thủ các quy định:
 + Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông QCVN 9:2016/BTTTT;
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN 32:2020/BTTTT;
- Cáp treo cáp quang có vỏ bọc kim loại được bọc ngoài một lớp cách điện phải thực hiện tiếp đất như sau:
a) Tiếp đất dây treo cáp hoặc dây tự treo cáp bằng kim loại, khoảng cách giữa hai điểm tiếp đất gần nhau nhất không lớn hơn 300 m. Trị số điện trở tiếp đất theo quy định tại bảng dưới.
b) Tiếp đất vỏ kim loại cáp tại các hộp cáp. Trị số điện trở tiếp đất theo quy định tại bảng dưới.
Trị số điện trở tiếp đất cho dây treo cáp hoặc dây tự treo cáp
	Điện trở suất của đất (Ω.m)
	< 50
	51 ÷ 100
	101 ÷ 300
	301 ÷ 500
	> 500

	Điện trở tiếp đất (Ω) không lớn hơn
	5
	6
	7
	10
	12


Chú thích: Để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu tại quy chuẩn này, có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ như sau:
- Duy trì tính liên tục của các thành phần kim loại (dây treo, màng chắn từ...) trên toàn tuyến cáp.
- Lắp đặt các thiết bị bảo vệ trên các đôi dây kim loại tại giao diện đường dây và thiết bị.
- Lựa chọn loại cáp có giá trị dòng gây hư hỏng lớn.
- Cọc tiếp đất sử dụng loại Cọc tiếp đất L50x50x5mm (phải được mạ kẽm, nhúng nóng) -1,5m.
Yêu cầu đối với hầm cáp, hố cáp (bể cáp)
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc thiết bị:
3.1 Cột bê tông:
- Sử dụng cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,0, K=2, TCVN 5847:2016: loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 8,5 m, đường kính ngoài đầu cột 160 mm, tải trọng thiết kế không thấp hơn 2kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật của cột bê tông treo cáp thông tin phải tuân thủ theo Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 01-2009/VNPT của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, QCVN 33: 2019/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông và tiêu chuẩn TCVN 5847: 2016 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
- Tại các vị trí góc, đoạn đường cong thì dùng cột chống, dây co hoặc trồng cột đôi để gia cố tuyến cột.
- Tuyến cột đi qua khu vực ruộng, vùng đất cát phải được gia cố bằng block cột.
a. Phạm vi sử dụng:
	Đắk Lắk là tỉnh khu vực miền núi tây nguyên, chịu ảnh hưởng gió bão, áp lực gió chủ yếu từ 55 - 95daN/m2. Các tuyến cột chỉ thiết kế để kéo cáp quang trục, không phục vụ mạng cáp đồng, các tuyến cột xây dựng mới trên địa bàn này dùng loại cột bê tông ly tâm 8,5m. Trong công trình sử dụng cột điện bê tông ly tâm dự ứng lực dùng treo cáp thông tin hay cột điện bê tông cốt thép ly tâm là cột điện được sản xuất theo tiêu chuẩn mới TCVN 5847:2016 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố TCVN 5847:2016 Cột bê tông được chôn sâu 1,8m, khoảng cột trung bình là 50-60m (trừ một số đoạn tuyến đặc biệt qua địa hình có đèo dốc quanh co liên tục thì khoảng cách giữa các cột sẽ được thiết kế gần hơn cho phù hợp với địa hình và an toàn cho tuyến cáp.
b. Quy định chung:
+ CBT (cột bê tông);
+ TT (thông tin);
+ BTLT PC.I 8,5 - 160-2,0, K=2, TCVN 5847:2016: loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 8,5 m, đường kính ngoài đầu cột 160 mm, tải trọng thiết kế không thấp hơn 2kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.
Độ chôn sâu của cột phụ thuộc vào chiều dài cột và cấp đất
	Chiều dài cột (m)
	Độ chôn sâu của cột (m) đối với đất cấp I, II, III
	Độ chôn sâu của cột (m) đối với đất cấp IV

	6
	1,4
	0,9

	7
	1,6
	1,0

	8
	1,8
	1,0

	10
	2,0
	2,0

	12
	2,4
	2,4

	Chú thích:
1. Cấp đất được xác định theo Quy định của Bộ Xây dựng.
2. Đối với đất cấp IV phải thực hiện đổ bờ lốc cột hoặc xây ụ quầy quanh chân cột sao cho phần châncột nằm trong đất và ụ quầy như quy định đối với từng cấp đất.
3. Khi nối cao thêm cột thì phải củng cố cột bằng dây co.


c. Bê tông ụ quầy chân cột bê tông:
- Vật tư dùng để đổ bê tông ụ quầy chân cột phải đáp ứng các yêu cầu sau:
+  Kích thước đổ ụ quầy (block) bê tông cột BTLT 8.5m: 0,5x0,5x0,8m  
+ Kích thước đổ bờ-lốc bê tông cột BTLT 10m: 0,75x0,75x0,8m
+  Bê tông mác 150, đá 1x2 
- Yêu cầu chung đối với bê tông:
	TT
	Chủng loại vật tư
	Yêu cầu

	1
	Cát dùng để chế
tạo bê tông
	Cát vàng, mô đun > 1 đạt yêu cầu tiêu chuẩn TCVN 7570:2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

	



2
	



Đá dăm để chế tạo bê tông
	Đá 1x2 đạt yêu cầu tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật, cụ       thể như sau:
+ Thành phần hạt:
Lượng sót tích lũy trên lỗ sàng 10mm ≥ 90% khối lượng;
Lượng sót tích lũy trên lỗ sàng 20mm từ 40% đến 70% khối lượng;
+ Hàm lượng bùn, bụi, sét không lớn hơn 2% khối lượng;
+ Hàm lượng hạt thoi dẹt không vượt quá 35%.
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	Xi măng để trộn bê tông
	Xi măng Pooclăng hỗn hợp (PCB) phù hợp với tiêu chuẩn  TCVN 2682: 2009 và TCVN 6260:2009.


3.2. Các phụ kiện
a. ODF khay trượt hoặc khay xoay:
- Kích thước: Lắp vừa trên khung chuẩn 19’’
- Chất liệu : Bằng kim lọai, sơn tĩnh điện, màu trắng xám hoặc xám nhạt.
- Kết cấu trong ODF:
+ Khay bên trong trượt hoặc mở ra góc 90 độ.
+ Cáp quang không được bắt cố định vào khay trượt vào /ra mà phải được cố định bảo đảm khi khay trượt di chuyển thì cáp không di chuyển.
 + Adapter, đầu nối quang chuẩn châu âu: SC/APC, suy hao ≤ 0,3dB.
[bookmark: _Toc129760513][bookmark: _Toc138000999][bookmark: _Toc180743914]b. Modul ODF:
- Các modul ODF chuẩn SC/APC dùng mở rộng tủ TK Hà Nam, các Module dùng để mở rộng cho tủ ODF có sẵn (trang bị thêm tại các tủ FDF phải đúng chủng loại, quy cách, đủ phụ kiện).
- Adapter, đầu nối quang chuẩn đấu nối: SC/APC, suy hao ≤ 0,3 dB.
c. Yêu cầu đối với Kẹp treo cáp  trên cột
- Kích thước kẹp [dài x rộng x dày] = [135mm ± 2mm x 42 mm ± 1mm x 5mm ± 0,1mm]. 
- Chiều rộng mép kẹp: 1,5mm ± 0,2mm. Rãnh kẹp có răng nhằm tăng ma sát khi kẹp dây rường. Có 3 lỗ kích thước (16mm x 16mm ± 0,5mm) để bắt các buloong. 
- Được làm bằng thép CT38 (TCVN 1765:1975) hoặc thép SS400 (JIS G3101:1995) và mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM-A123
- Bộ kẹp 2 rãnh 3 lỗ gồm kẹp 2 rãnh 3 lỗ và 2 bu lông M12x45 để bắt cố định cáp. 
- Kẹp treo cáp trên cột Viễn thông: Gồm 01 bu lông M14x250 và 01 bộ kẹp 2 rãnh 3 lỗ. Dùng bu lông M14x250 xuyên qua lỗ cột treo cáp để lắp kẹp treo cáp.
- Trong trường hợp phải tách dây gia cường ra khỏi cáp tại các vị trí treo cáp trên cột chuyển hướng… phải giữ nguyên lớp vỏ nhựa bảo vệ dây gia cường.
d. Bộ đế ốp cột: đai đơn + đế u:
- Đối với cột Điện lực, Viettel (bê tông tròn, vuông, cột sắt vuông, tròn), cột hết lỗ thì sử dụng bộ đai đơn và đế u (Đai thép 20x0,7mm, 2 vòng (2m) và Đế u ) ốp cột và 01 bộ kẹp 2 rãnh 3 lỗ. 
- Đối với cột góc, cột chuyển hướng sử dụng 2 bộ đai đơn và đế u ốp cột và 02 bộ kẹp 2 rãnh 3 lỗ. 
- Đế chữ U: làm bằng thép CT3 (TCVN 1765:1975) hoặc thép SS400 (JIS G3101:1995) có độ dày (4 ± 0,1)mm, và được mạ kẽm nhúng nóng theo ASTMA123. 1 lỗ vuông để luồn buloong M14x130 tán tròn, cổ vuông; 4 vị trí luồn dây đai Inox đối xứng nhau.Thành phần gồm: 1 đế chữ U + 1 bộ buloong M14x130 tán tròn cổ vuông..
	Stt
	Nội dung
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Độ dày thép (tấm đế và móc  treo)
	- Đế ốp: 4mm ±0,1mm

	2
	Vật liệu thép (tấm đế và móc treo)
	  - Thép CT38 theo TCVN 1765:1975 hoặc SS400 theo JIS G3101 1995.
 - Mạ kẽm nhúng nóng tiêu chuẩn ASTM-A123, đồng đều bề mặt, nhẵn bóng không rạn nứt, không có cạnh mép sắc, đảm bảo chống gỉ

	3
	Tấm đế
	

	3.1
	Chiều dài tấm đế
	120mm ±2mm

	3.2
	Chiều rộng tấm đế
	50mm ±1mm

	
4
	Thành phần bộ đế ốp cột (đai và đế u)
	- Đế ốp: 01 tấm đế , dây đai thép  (Đai thép 20x0,7mm, 2 vòng (2m),  khóa đai Inox)

	5
	Đế ốp và các chi tiết
	Theo thiết kế bản vẽ thi công chi tiết


e. Yêu cầu đối với vật liệu khác
- Sử dụng các loại vật liệu sản xuất trong nước.
- Các loại vật tư khác phải đảm bảo như tiêu chuẩn Ngành đã quy định.	
+ Các vật tư vật liệu bằng thép (sắt) lắp đặt ngoài trời như: Giá dự trữ cáp quang, điện cực tiếp đất, kẹp cáp, bulong… đều phải được mạ kẽm nhúng nóng.
- Biển báo: 
+ Vật liệu biển báo: Aluminium, nền màu vàng.
+ Kích thước: dài x rộng không nhỏ hơn 60x40 mm và không lớn hơn 130x80mm.
+ Thông tin in trên thẻ: Cáp quang - VNPT. Số điện thoại. Mã cáp.., chữ màu xanh.
    + Bảng báo độ cao được treo trên sợi cáp ở những vị trí cáp vượt đường hoặc nơi cáp đi ngang có xe cộ ra vào thường xuyên.
       +Trong trường hợp có nhiều cáp treo trên cùng một tuyến, bẳng báo độ cao được treo trên sợi cáp thấp nhất so với mặt đất. 
     + Bảng báo độ cao được treo trên sợi cáp bằng dây buộc đảm bảo chắc chắn
- Điện cực tiếp đất dùng 1 cọc thép mạ kẽm L50x50x5-1500 mm, hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng hàn điện, thi công bằng phương pháp đóng trực tiếp điện cực xuống đất, dây liên kết từ đỉnh cột xuống các điện cực tiếp bằng thép F4 mm.
4. Yêu cầu về trình tự thi công lắp đặt:
*) Trước khi thi công: 
· Đầy đủ các giấy phép xây dựng.
· Đơn vị thi công phải lập kế hoạch thi công để đảm bảo thi công đúng thiết kế, quy trình, quy phạm. Thi công đúng tiến độ, khối lượng và giá thành xây dựng.
· Mặt bằng hành lang tuyến phải được giải phóng xong.
· Tất cả các loại vật tư, thiết bị, dụng cụ, vật liệu trước khi sử dụng phải được nghiệm thu về chất lượng và số lượng theo đúng thiết kế. Quá trình lưu kho phải phân công người quản lý và bảo dưỡng theo quy trình, quy phạm về bảo quản vật tư.
· Vật tư đưa vào công trình phải tiến hành nghiệm thu trước khi thi công.
· Chuẩn bị đầy đủ nhân lực (có phân công nhiệm vụ cụ thể), các phương tiện, dụng cụ thi công chuyên dùng và các vật liệu phù hợp trước khi thi công.
· Đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trước giờ thi công: phiếu công tác, đồ bảo hộ lao động và các thủ tục đăng ký công tác khác theo quy định hiện hành.
*) Trong quá trình thi công : 
· Khi thi công phải có phương án đảm bảo an toàn công trình, an toàn lao động, chú ý bảo vệ tài sản của nhân dân và của Nhà nước tại những nơi đường cáp đi qua.
· Khi thi công phải liên hệ chặt chẽ với đơn vị quản lý tài sản, cơ sở vật chất trên tuyến và các cơ quan hữu quan.
· Đơn vị thi công phải cử người hướng dẫn giao thông khi cáp vượt đường, các khu vực đông dân cư. Phải có biển báo công trường đang thi công, người giám sát tại nơi tập kết vật tư, nơi ra cáp và trên các tuyến thi công dọc đường giao thông.
· Việc thi công phải nhanh gọn theo từng đoạn tuyến cáp.
· Quá trình thi công phải được phối hợp nhịp nhàng bằng các phương tiện liên lạc giữa người giám sát việc ra cáp khỏi trống cáp, người giám sát đội kéo cáp hoặc máy thi công và các giám sát dọc tuyến cáp đang thi công.
· Tại các điểm vượt đường bộ, đường sắt, đường sông và các vị trí cần thiết khác phải làm giàn giáo. Tuỳ từng địa hình cụ thể, đơn vị thi công sẽ chọn độ cao treo cáp hợp lý trong khoảng cách an toàn cho phép.
· Do yêu cầu kỹ thuật rất nghiêm ngặt của sợi quang nên các quá trình vận chuyển, ra cáp, thi công lắp đặt cáp quang phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và các khuyến nghị của nhà chế tạo. Tuyệt đối tránh các chấn động mạng, bẻ gập cục bộ (nhỏ hơn bán kính cong cho phép), kéo lê cáp, ... khi thi công.
· Chú ý bố trí dự phòng cáp tại các vị trí theo thiết kế ngay trong quá trình kéo cáp qua vị trí đó. Tránh trường hợp kéo ngược cáp quang sau khi kéo rải về các vị trí dự phòng. Đơn vị thi công có thể chủ động xem xét vị trí lắp đặt giá cuộn cáp thích hợp. Nên chọn cột chắc chắn, ít đường dây đi kèm, ở vị trí quang đãng, dễ kiểm tra, bảo dưỡng và tránh rủi ro do phá hại, mất mát.
· Tại các điểm hàn nối cáp quang phải chuẩn bị mặt bằng đảm bảo an toàn và vệ sinh.       
*) Sau khi thi công :
· Kiểm tra, hoàn thiện toàn tuyến.
· Đảm bảo vệ sinh môi trường sinh thái công trường sau thi công.
· Đo kiểm chất lượng thông tuyến.
· Đo kiểm chất lượng tuyến cáp sau khi hàn nối.
· Tổ chức nghiệm thu và lập hồ sơ hoàn công theo quy định.
*) Trình tự thi công hạng mục công trình như sau:
· Tiếp nhận, xác định mặt bằng thi công, chuẩn bị kho bãi, vật tư vật liệu.
· Phóng tuyến, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, thi công tuyến trồng cột bê tông mới, cân chỉnh hoàn thiện tuyến cột trồng mới và tuyến hiện trạng, thi công tuyến cống bể liên quan (nếu có).
· Thi công kéo, căng hãm các tuyến cáp quang, lắp đặt hàn nối ODF, đo kiểm.
· Thi công hoàn thiện các tuyến, lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành.
*) Lưu ý:
· Đơn vị thi công phải đọc và nghiên cứu kỹ bản vẽ thi công, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt, tài liệu kỹ thuật.
· Trong quá trình thi công nếu có vấn đề trở ngại phát sinh hoặc bị cản trở, đơn vị thi công phải báo ngay cho cơ quan chủ quản và đơn vị thiết kế để phối hợp xử lý và có biện pháp kịp thời để không làm chậm trễ tiến độ thực hiện của công trình. 
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm: 
Các tuyến cáp sau khi thi công phải được tiến hành đo kiểm các thông số kỹ thuật suy hao tuyến cáp quang, tiếp đất đạt yêu cầu kỹ thuật.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ: 
	Trong quá trình thi công, không để vật tư đặc biệt như: cột bê tông, ống, cáp, đất, cát, đá sỏi ngổn ngang gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến vệ sinh chung. Hoàn chỉnh thi công đến đâu, thu dọn vật tư, đất, cát, đá sỏi đến đó và những vật tư không còn sử dụng được đưa đến nơi quy định đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.
	Vật tư thiết bị thi công, lán trại phải được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát để phòng chống cháy nổ.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
7.1 Các yêu cầu trước khi thi công
- Công nhân tham gia thi công phải có chứng chỉ an toàn lao động do cơ quan tổ chức nhà nước có thẩm quyền cấp.
- Trước khi thi công phải có Biên bản bàn giao, khảo sát tuyến giữa Chủ đầu tư (Đơn vị quản lý dự án) và Đơn vị thi công.
- Dựa trên Hồ sơ thiết kế thi công và biên bản bàn giao tuyến, Đơn vị thi công phải lập phương án thi công, an toàn lao động và phải có đầy đủ giấy phép thi công của Cấp có thẩm quyền cấp phép.
- Phải có biển cảnh báo, rào chắn công trình đang thi công.
- Trang bị đủ bảo hộ lao động và dụng cụ lao động cho công nhân thi công. 
- Trong quá trình thi công không để dụng cụ, vật tư và rác thải bừa bãi gây ách tắc, mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
- Tập kết vật tư tại kho bãi đảm bảo an toàn, cách xa các nơi có vật liệu dễ gây cháy nổ, và có người quản lý để tránh mất trộm.
7.2 An toàn lao động trong khi thi công.
Ngoài việc chấp hành quy định an toàn của ngành và các ngành khác có liên quan cùng với những quy định của địa phương với công trình này, đơn vị thi công cần phải lưu ý:
Khảo sát kỹ hiện trường và nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế sau đó có phương án thi công hợp lý mới tiến hành thi công.
Trong suất quá trình thi công phải liên hệ chặt chẽ với các đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo an toàn về con người, vật tư thiết bị thi công và các công trình khác có liên quan.
Người lao động phải được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, trang bị bảo hộ lao động và phương tiện thi công phù hợp với công trình, phải thường xuyên kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động, phương tiên thi công trong quá trình làm việc.
Trong trường hợp phải tạm dừng thi công thì phải có biện pháp an toàn lao động, an toàn phương tiện tham gia giao thông, bảo quản vật tư tài sản liên quan khác.
Trong điều kiện làm việc ngoài trời nắng, phải bố trí ca kíp hợp lý và có biện pháp đề phòng say nắng cho người lao động.
Không thi công khi trời mưa.
Bố trí nhân lực hợp lý cho từng phần việc.
Thi công ở những nơi có nhiều người và phương tiện tham gia giao thông phải có biện pháp như thông báo bằng tin hiệu, biển báo, biển cấm…và khi cần thiết phải bố trí người gác.
7.3 An toàn lao động khi làm việc ở gần đường dây điện lực.
Khi tổ chức thi công các công trình ngoại vi viễn thông ở khu vực có điện lực phải chấp hành đầy đủ quy phạm kỹ thuật an toàn điện của Nhà nước, của ngành. Đơn vị thi công phải khảo sát hiện trường, lập biện pháp an toàn điện trong phương án thi công theo điều 34 Quy chuẩn Quốc gia về an toàn điện; cử người chỉ huy, giám sát khi thi công;
Công nhân được phân công làm việc ở gần khu vực gần đường dây điện lực phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn điện (sử dụng các trang bị, dụng cụ an toàn điện và hiểu biết phương pháp cứu chữa người khi bị điện giật…).
Phải kiểm tra hiện trường, kiểm tra việc cắt hoặc đóng điện, điểm tra độ cao khoảng cách an toàn từ cáp, từ nơi làm việc của công nhân đến đường dây điện lực. Công nhân khi làm việc ở gần các đường dây điện lực hoặc trong các khu vực có điện phải trang bị phòng hộ an toàn điện đầy đủ.
Không cho phép công nhân làm việc trong vùng của các đường dây siêu cao áp có cường độ điện trường từ 25 kv/m trở lên. Khi làm việc trong vùng có cường độ điện trường trong khoảng 5 - 25 kv/m phải trang bị phòng hộ và tuân theo thời gian làm việc cho phép. 
Không cho phép công nhân làm việc trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, không khô ráo. 
Nghiêm cấm sử dụng xe cẩu, máy xúc để thi công dưới hoặc gần đường dây điện lực.
Khoảng cách an toàn về điện:
+ Khi không có rào chắn tạm thời, khoảng cách an toàn về điện không nhỏ hơn quy định tại bảng sau:
	Cấp điện áp (kV)
	Khoảng cách an toàn về điện (m)

	Từ 01 đến 15
	0,70

	Trên 15 đến 35
	1,00

	Trên 35 đến 110
	1,50

	220
	2,50

	500
	4,50


+ Khi có rào chắn tạm thời, khoảng cách an toàn về điện không nhỏ hơn quy định tại bảng sau:
	
Cấp điện áp (kV)
	Khoảng cách an toàn về điện (m)

	Từ 01 đến 15
	0,35

	Trên 15 đến 35
	0,60

	Trên 35 đến 110
	1,50

	220
	2,50

	500
	4,50


· Nếu không bảo đảm được khoảng cách quy định tại các bảng trên hoặc không thể đặt rào chắn quy định thì phải cắt điện để làm việc.
+ Khi di chuyển trong khu vực trạm điện, khoảng cách nhỏ nhất từ bất kỳ bộ phận nào của xe đến phần có điện không nhỏ hơn quy định ở bảng sau:
	Điện áp (kV)
	Khoảng cách (m)

	Từ 01 đến 35
	1,0

	Trên 35 đến 110
	1,5

	220
	2,5

	500
	4,50


· An toàn khi làm việc có điện:
+ Khi làm việc với phần có điện, phải sử dụng trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện bảo vệ thích hợp;
+ Kiểm tra các kết cấu kim loại tại nơi làm việc có khả năng tiếp xúc phải đảm bảo không có điện;
+ Khi làm việc trên hoặc gần phần có điện, nhân viên đơn vị công tác không được mang theo đồ trang sức hoặc vật dụng cá nhân bằng kim loại;
+ Khi làm việc có điện, tại vị trí làm việc nhân viên đơn vị công tác phải xác định phần có điện gần nhất.
·  Khoảng cách khi đào đất, dựng hạ cột
+ Khi đào đất, các phương tiện thi công như xe ôtô, máy xúc... phải cách đường cáp điện ít nhất 01 (một) m; các phương tiện đào đất bằng phương pháp rung phải cách đường cáp ít nhất 05 (năm) m.
+ Cấm đặt phương tiện trục kéo để dựng cột ngay dưới dây dẫn đường dây dẫn điện cao áp đang vận hành.
7.4 An toàn lao động khi làm việc trên cao.
· Khi làm việc trên cao (trên cột điện, trên mái nhà, trên cầu v.v…) người lao động phải được học tập về an toàn lao độngvà không mắc bệnh kinh niên về thần kinh, tim mạch. Tuyệt đối không được phân công người vừa mới ốm dây, sức khỏe còn chưa bình thường làm việc trên cao.
· Trước khi làm việc trên cao người lao động phải kiểm tra độ bền vững, chắc chắn của thang, gốc nhà, mái nhà…
· Khi làm việc trên cao phải dùng dây an toàn và các phương tiện bảo hộ lao động khác.
· Đưa vật liệu, dụng cụ lắp đặt trên cao hoặc đưa xuống phải sử dụng dây kéo. Các dụng cụ phải có túi đựng không được tuỳ tiện bỏ vào túi quần áo hoặc gác trên ngọn cột, mái nhà…
· Khi có người làm việc trên cao phải có người cảnh giới không cho người đứng hoặc đi qua lại dưới đất xung quang điểm cao đề phòng dụng cụ, vật liệu rơi nguy hiểm.
7.5 An toàn lao động trong vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu và dụng cụ thi công
· Các phương tiện vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu thi công (ô tô, cần cẩu, xe cải tiến, đòn khiêng, quang gánh v.v…) phải được chuẩn bị đầy đủ cho từng công việc và phải kiểm tra xác định độ bền vững của phương tiện trước khi sử dụng.
· Nguyên vật liệu và dụng cụ thi công xếp trên phương tiện phải gọn gàng, trước khi vận chuyển phải chằng buộc chắc chắn. Đối với hoá chất phải xếp đặt vững chắc, chống đỗ vỡ gây cháy nổ.
· Bốc dỡ vật tư cáp quang, cột bê tông lên xuống xe phải có xe cẩu, ròng rọc, dây thừng, đòn bẩy, cầu trượt và bố trí đủ người phù hợp với trọng tải của cột.
· Khiêng cột treo cáp thông tin và vận chuyển vật liệu qua cầu, dọc đường sắt, đường ô tô, phải quan sát tàu xe qua lại.
7.6 An toàn lao động trong dựng cột.
· Thi công trên cột phải có đầy đủ dây an toàn.
· Khi thi công phải có biển cảnh báo và người cảnh giới an toàn giao thông, phải có đủ biển báo, rào chắn, đèn chiếu sáng khi công trình đang thi công dở dang.
· Không thi công lắp dựng cột bê tông hay cáp khi vị trí thi công không đảm bảo khoảng cách an toàn điện.
· Không thi công khi trời mưa, trời giông có sấm sét.
· Bố trí nhân lực hợp lý cho từng phần công việc, đặc biệt là khiêng và dựng cột trong địa hình phức tạp.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu có bản thuyết minh biện pháp tổ chức thi công, khả năng huy động máy móc thiết bị, nhân sự thi công theo đúng trình tự, logic phù hợp với đề xuất tiến độ và biện pháp tổ chức thi công trong hồ sơ dự thầu.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Nhà thầu xây dựng phương án, biện pháp tổ chức thi công tổng thể công trình.
[bookmark: _Hlk41503853]- Nhà thầu tự xây dựng biểu đồ tiến độ thi công hoàn thành dứt điểm cho từng tuyến. Trong đó phải thể hiện được: Tiến độ cung cấp vật tư chính (cột bê tông, phụ kiện quang), khả năng huy động máy móc thiết bị, huy động nhân sự; Tiến độ thi công trồng cột bê tông, kéo cáp quang và công tác hoàn thiện tuyến cáp.
10. Yêu cầu về sơ đồ tổ chức thi công, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Nhà thầu phải lập sơ đồ tổ chức hiện trường, giám sát chất lượng thi công của nhà thầu.
- Nhà thầu lập bảng thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường và giám sát chất lượng thi công.
11. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
· Nhà thầu tuân thủ nghiêm các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN mới nhất liên quan đến bảo vệ môi trường và các biện pháp áp dụng nhằm giảm thiểu tác động của các hoạt động thi công của Nhà thầu đến môi trường tại các vị trí: Nhà ở, văn phòng làm việc, đường vận chuyển vật liệu, sự tác động đối với khu dân cư, đặc biệt khu vực có mật độ dân cư đông đúc.
· Nhà thầu phải khảo sát vị trí đổ thải và tuân thủ với chính quyền địa phương trong công tác vệ sinh môi trường.
· Khi thi công công trình phải chấp hành đầy đủ các qui định của Nhà nước và các điều khoản trong yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ dự thầu.
· Loại bỏ bụi, rác, dầu, ... đến khu vực bãi thải theo quy định.
· Hạn chế gây tiếng ồn và rung động trong quá trình thi công.
12. Yêu cầu về bảo hành:
· [bookmark: _Hlk172358833]Thời gian bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.
· Trong thời gian bảo hành, nhà thầu cần phải bố trí nhân lực để xử lý các vấn đề có liên quan đến việc mất liên lạc, sự cố do thi công gây ra.
· Nhà thầu có trách nhiệm tuần tra toàn bộ tuyến cáp 06 tháng 01 lần, có báo cáo chi tiết về việc tuần tra và đề xuất phương án xử lý khi tuyến cáp bị hư hỏng.
· Yêu cầu nhà thầu phải giữ liên lạc và xử lý 24/7 (24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần) để xử lý các vấn đề liên quan đến bảo hành công trình. Trong thời gian không quá 02 giờ kể từ khi phía Chủ đầu tư thông báo sự cố, nhà thầu phải cử nhân viên để có mặt xử lý kịp thời. Nhà thầu không cam kết thực hiện xem như chưa đạt yêu cầu về bảo hành.
13. Các yêu cầu khác:
· [bookmark: _Hlk172358792]Vật tư chào thầu phải được trình bày nhãn hiệu, tên hãng sản xuất, xuất xứ, tiêu chuẩn, quy cách rõ ràng và duy nhất; 
· Cam kết sản phẩm phải bảo đảm chất lượng, không méo mó biến dạng, mới 100%, sản xuất và lắp ráp hoàn chỉnh từ năm 2023 trở về sau.
· [bookmark: _Hlk172358778]Nhà thầu cam kết hỗ trợ Chủ đầu tư trong công tác thỏa thuận với Điện lực, với địa phương liên quan và các đơn vị cho thuê Hạ tầng truyền dẫn để triển khai gói thầu.
11. Thông tin vật tư chính cáp quang phụ kiện:
11.1 Vật tư chủ đầu tư cấp giá trị 1.213.809.624 đồng.
	TT
	Tên gói thầu, vật tư, thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Cáp quang treo kim loại 24FO
	m
	29.800

	2
	Cáp quang treo kim loại 48FO
	m
	11.600

	3
	Cột BTLT 8,5m (PC.I-8,5-160-2,0)
	cột
	461

	4
	Măng xông quang 24FO
	bộ
	3

	5
	Măng xông quang 48FO
	bộ
	1


11.2 Một số vật tư chính khác nhà thầu cấp:
	1
	OTB 48FO - SC/APC Loại lắp cột (đầy đủ phụ kiện)
	Bộ
	1

	2
	ODF 48FO - SC/APC chuẩn 19" (đầy đủ phụ kiện)
	Bộ
	07

	3
	ODF 96FO - SC/APC chuẩn 19" (đầy đủ phụ kiện)
	Bộ
	01

	4
	 Dây hàn quang+Adapter (SC-UPC)+co nhiệt
	Bộ
	144


III. Các bản vẽ kỹ thuật:
	STT
	Tên tuyến
	Tọa độ điểm đầu
	Tọa độ điểm cuối
	Số hiệu bản vẽ
 

	
	
	Lat- Long
	Lat- Long
	

	1
	Tuyến cáp quang 24FO từ   trạm BTS EA-KIET3-CMR_DLK (CSHT_DLK_00327) đến BTS THON-THAC-DA-EA-KUEH-CMR_DLK (CSHT_DLK_00614)
	 12.953669°- 108.065894°
	12.955750°- 108.084610°
	TT-01; 01-01; 01-02; 01-03 

	2
	Tuyến cáp quang 24FO từ BTS BTS thôn 11 Ea Kiết đến BTS QH-DLK-Macro-2023-88
	 12.945353°- 108.053353°
	12.936962°- 108.036381°
	TT-02; 02-01; 02-02; 02-03

	3
	Tuyến cáp quang 48FO từ RRU-THON-DOAN-IALOP-ESP (CSHT_DLK_00677) đến BTS THON-CUA-XA-YA-LOP-ESP_DLK (CSHT_DLK_00427)
	   13.320770°-
107.698120°
	  13.282850°- 107.701770°
	TT-03; 03-01; 03-02; 03-03; 03-04; 03-05

	4
	Tuyến cáp quang 48FO từ THON-CUA-XA-YA-LOP-ESP_DLK (CSHT_DLK_00427) đến BTS TRUNG-DOAN-737-ESP_DLK (CSHT_DLK_00419)
	  13.282850°- 107.701770°
	13.267722°- 107.677314°
	TT-04; 04-01; 04-02; 04-03; 04-04

	5
	Tuyến cáp quang 24FO từ BTS TAN-HOA4-BDN_DLK (CSHT_DLK_00719) đến BTS Thon7-Tan-Hoa-BDN_DLK (QH-DLK-Macro-2023-26)
	  12.776108°- 107.942772°
	12.772737°- 107.935016°
	TT-05; 05-01; 05-02

	6
	Tuyến cáp quang 24FO BTS EAO-NT716-EKR_DLK  đến BTS EA-KLY4-KPK_DLK (CSHT_DLK_00725)
	 12.709371°- 108.484284°
	12.719096°- 108.453488°
	TT-06; 06-01; 06-02; 06-03; 06-04

	7
	Tuyến cáp quang 24FO từ BTS EAO-NT716-EKR_DLK  đến BTS NGA3-CU-NI-EA-O-EKR_DLK (CSHT_DLK_00334)
	 12.709371°- 108.484284°
	12.714120°- 108.527620°
	TT-07; 07-01; 07-02; 07-03; 07-03; 07-05

	8
	Tuyến cáp quang 24FO từ BTS Thon-Tan-Lap3-Ea-Kuang-KPK_DLK (QH-DLK-Macro-2023-47) đến BTS EA-KUANG2-KPK_DLK (CSHT_DLK_00250)
	 12.683160°- 108.387923°
	12.664311°- 108.348104°
	TT-08; 08-01; 08-02

	9
	Tuyến cáp quang 24FO từ BTS VU-BON5-KPK_DLK (CSHT_DLK_00587) đến BTS EA-O2-EKR_DLK (CSHT_DLK_00313)
	 12.665390°- 108.457340°
	12.676903°- 108.494135°
	TT-09; 09-01; 09-02; 09-03; 09-04; 09-05; 09-06

	13
	Chi tiết bản vẽ quy cách
	
	
	ATC_CT01; ATC_CT02; ATC_CT03; ATC_CT04; ATC_CT05; ATC_CT06; ATC_CT07; ATC_CT08; ATC_CT09; ATC_CT10; ATC_CT11; ATC_CT12;



IV. Yêu cầu về tiến độ hoàn thành dứt điểm từng tuyến:

	
STT
	Tên tuyến
	Ngày bắt đầu (ngày thứ nhất kể  từ ngày chủ đầu tư cấp đủ vật tư A cấp)
	Ngày hoàn thành (ngày kết thúc thi công).

	1
	Tuyến cáp quang 24FO từ   trạm BTS EA-KIET3-CMR_DLK (CSHT_DLK_00327) đến BTS THON-THAC-DA-EA-KUEH-CMR_DLK (CSHT_DLK_00614)
	Ngày thứ 30
	Ngày thứ 60 

	2
	Tuyến cáp quang 24FO từ BTS BTS thôn 11 Ea Kiết đến BTS QH-DLK-Macro-2023-88
	Ngày thứ 01
	Ngày thứ 30

	3
	Tuyến cáp quang 48FO từ RRU-THON-DOAN-IALOP-ESP (CSHT_DLK_00677) đến BTS THON-CUA-XA-YA-LOP-ESP_DLK (CSHT_DLK_00427)
	Ngày thứ 01
	Ngày thứ 30

	4
	Tuyến cáp quang 48FO từ THON-CUA-XA-YA-LOP-ESP_DLK (CSHT_DLK_00427) đến BTS TRUNG-DOAN-737-ESP_DLK (CSHT_DLK_00419)
	Ngày thứ 30
	Ngày thứ 60

	5
	Tuyến cáp quang 24FO từ BTS TAN-HOA4-BDN_DLK (CSHT_DLK_00719) đến BTS Thon7-Tan-Hoa-BDN_DLK (QH-DLK-Macro-2023-26)
	Ngày thứ 10
	Ngày thứ 40

	6
	Tuyến cáp quang 24FO BTS EAO-NT716-EKR_DLK  đến BTS EA-KLY4-KPK_DLK (CSHT_DLK_00725)
	Ngày thứ 10
	Ngày thứ 20

	7
	Tuyến cáp quang 24FO từ BTS EAO-NT716-EKR_DLK  đến BTS NGA3-CU-NI-EA-O-EKR_DLK (CSHT_DLK_00334)
	Ngày thứ 30
	Ngày thứ 60

	8
	Tuyến cáp quang 24FO từ BTS Thon-Tan-Lap3-Ea-Kuang-KPK_DLK (QH-DLK-Macro-2023-47) đến BTS EA-KUANG2-KPK_DLK (CSHT_DLK_00250)
	Ngày thứ 50
	Ngày thứ 60

	9
	Tuyến cáp quang 24FO từ BTS VU-BON5-KPK_DLK (CSHT_DLK_00587) đến BTS EA-O2-EKR_DLK (CSHT_DLK_00313)
	Ngày thứ 30
	Ngày thứ 60


(Ghi chú: đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin cùng E-HSMT trên Hệ thống). 
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